
STT Ký hiệu lô đất Số lô
Diện tích

(m
2
)

Khu đất Tên đường
Lộ giới

(m)

Đơn giá đất ở khởi 

điểm phê duyệt

(đồng/m2)

Ghi chú

I

1 Lô số 11 1 200,0 ĐO-01  Đường ĐS2 14 4.000.000

2 Lô số 12 1 200,0 ĐO-01  Đường ĐS2 14 4.000.000

3 Lô số 13 1 200,0 ĐO-01  Đường ĐS2 14 4.000.000

4 Lô số 14 1 200,0 ĐO-01  Đường ĐS2 14 4.000.000

5 Lô số 15 1 200,0 ĐO-01  Đường ĐS2 14 4.000.000

6 Lô số 16 1 200,0 ĐO-01  Đường ĐS2 14 4.000.000

Cộng 6 1.200,0

II

1 Lô số 01 1 187,5 ĐO-02  Đường ĐS2 và Đường ĐS3 14 và 14 4.800.000
 Lô góc

(đã nhân hệ số 1,2) 

2 Lô số 02 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS2 14 4.000.000

3 Lô số 03 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS2 14 4.000.000

4 Lô số 04 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS2 14 4.000.000

5 Lô số 05 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS2 14 4.000.000

6 Lô số 06 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS2 14 4.000.000

7 Lô số 07 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS2 14 4.000.000

8 Lô số 08 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS2 14 4.000.000

9 Lô số 12 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS2 14 4.000.000

10 Lô số 16 1 237,5 ĐO-02  Đường ĐS1 và Đường ĐS3 16 và 14 4.920.000
 Lô góc

(đã nhân hệ số 1,2) 

11 Lô số 17 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

12 Lô số 18 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

13 Lô số 19 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

14 Lô số 20 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

15 Lô số 21 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

16 Lô số 22 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

17 Lô số 23 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000
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2
)
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18 Lô số 24 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

19 Lô số 25 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

20 Lô số 26 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

21 Lô số 27 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

22 Lô số 28 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

23 Lô số 29 1 200,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

24 Lô số 30 1 175,0 ĐO-02  Đường ĐS3 14 4.000.000

25 Lô số 31 1 184,5 ĐO-02  Đường ĐS3 14 và 14 4.800.000
 Lô góc

(đã nhân hệ số 1,2) 

Cộng          25 4.984,5

III

1 Lô số 01 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

2 Lô số 02 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

3 Lô số 03 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

4 Lô số 04 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

5 Lô số 05 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

6 Lô số 06 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

7 Lô số 07 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

8 Lô số 08 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

9 Lô số 09 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

10 Lô số 10 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

11 Lô số 11 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

12 Lô số 12 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

13 Lô số 13 1 200,0 ĐO-03  Đường ĐS3 14 4.000.000

14 Lô số 15 1 287,5 ĐO-03  Đường ĐS3 và Đường ĐS1 14 và 16 4.920.000
 Lô góc

(đã nhân hệ số 1,2) 

Cộng 14 2.887,5

IV

1 Lô số 01 1 253,8 ĐO-04  Đường ĐS2 14 4.000.000

Cộng 1 253,8

46 9.325,8Tổng cộng 
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